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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Hãng lốp ô tô MRF của Ấn Độ cho biết, hãng sẽ sớm khôi phục lại một phần hoạt động sản xuất sau khi 
Chính phủ Ấn Độ và chính quyền các bang nước này ban hành quyết định cho phép tái mở cửa sản xuất. 
Giới thương nhân kỳ vọng việc này sẽ giúp nâng triển vọng nhu cầu cao su trong ngành lốp ô tô Ấn Độ 
trong thời gian tới. 

§ Báo cáo Export Sales mới nhất của USDA cho biết, doanh số bán bông Upland của Mỹ trong tuần tính 
đến ngày 30/04 đạt 80.72 nghìn tấn (370.282 nghìn kiện), tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc 
chiếm tới 58.75% tổng số hợp đồng mua bông niên vụ 2019/20 của Mỹ. Đặt hàng bông niên vụ 2020/21 
tuần trước đạt khoảng 12.19 nghìn tấn (55.932 nghìn kiện), nâng đặt hàng lũy kế niên vụ tới lên mức 531.27 
nghìn tấn (2.437 triệu kiện).

§ Vẫn theo USDA, doanh số bán bông Pima đạt 523.2 tấn (2.4 nghìn kiện), tăng 5 lần so với tuần trước 
nữa, và tăng đáng kể so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. Giao hàng bông Pima đạt khoảng 697.6 tấn 
(3.2 nghìn kiện), giảm 54% so với tuần trước nữa và giảm tới 80% so với mức trung bình 4 tuần gần nhất. 
Các thị trường nhập khẩu bông Pima của Mỹ trong tuần qua gồm Trung Quốc (457.8 tấn) và Ai Cập (239.8 
tấn).

§ Giá cacao trên sàn ICE EU (London) hôm qua cũng tăng, do đồng bảng Anh yếu đi so với USD, xuống 
mức thấp nhất trong vòng hai tuần trở lại đây, khiến cacao định giá bằng đồng bảng lên giá. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao 
trên sàn ICE US đã giảm 
xuống mức 4.340 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
07/05.

 Cà phê: Dự trữ cà phê 
của sàn ICE US giảm xuống 
mức 1.803 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 07/05.

 Bông: Dự trữ bông của 
sàn ICE US giữ nguyên ở 
mức 3,579 kiện tính đến 
ngày 06/05.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nắng mạnh. Độ 
ẩm trung bình ở mức 69%. Nhiệt độ 10 - 24 độ C,

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mấy ngày tới có mưa giông rải rác. Nhiệt 
độ dao động từ 23-37 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 56%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều 
mây, nắng nhẹ, có mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 4 đến 24 độ C. Độ ẩm 
trung bình trong không khí ở mức 49%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong vài ngày tới trời 
nhiều mây, thỉnh thoảng hửng nắng, mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ 4 - 28 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày 
tới trời nắng mạnh, có mây đan xen, độ ẩm thấp. Độ ẩm trung bình 29%. Nhiệt độ từ 
26-43 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới dự báo 
mưa giông cục bộ, mưa rào rải rác. Độ ẩm trung bình ở mức 70%, nhiệt độ dao động 
từ 22-36 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 giảm 1.45% xuống 109.00 
cents/pound. Lo ngại nhu cầu cà phê xuống thấp cộng 
hưởng với việc đồng Real Brazil liên tục mất giá so với 
USD gây bất lợi cho giá cà phê. 

 Kháng cự: 111.45; 112.30  Hỗ trợ: 109.15; 107.70

§ Giá cacao giao tháng 7 trên sàn ICE US tăng 0.76% 
lên mức 2,381 USD/tấn. Giá cacao trên sàn London 
tăng kéo giá cacao trên sàn New York tăng theo.

 Kháng cự: 2,387 2,410  Hỗ trợ: 2,336; 2,308

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US tăng 
0.58%, lên mức 10.33 US cents/pound. Đồng Real 
Brazil hôm qua tiếp tục rớt giá tới 2% so với USD, kích 
thích Brazil gia tăng xuất khẩu, gây bất lợi cho giá 
đường.

 Kháng cự: 10.59; 10.92  Hỗ trợ: 10.09; 9.92

§ Giá bông kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US tăng 
1.61% lên mức 55.39 US cents/pound. 

 Kháng cự: 56.42; 57.45  Hỗ trợ: 54.39; 53.39

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE
§ Hôm qua 07/05 là ngày lễ Phật đản, cao su TSR20 
nghỉ giao dịch trên sàn SGX.

BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 8 trên sàn TOCOM 
tăng 2.55%, lên mức 148.9 US cents/kg. Triển vọng nhu 
cầu ô tô tăng trở lại trong dài hạn khi dịch Covid-19 
được kiểm soát kéo giá cao su kỳ hạn tháng xa tăng.

 Kháng cự: 112.3; 113.5  Hỗ trợ: 109.7; 108.6


